
Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

(1) (2) (3) (4) (5)

I.PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Công tác tổ chức cán bộ

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

01.HCQT

Hồ sơ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên 

chức lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh

20 năm

02.HCQT

Hồ sơ về tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thuyên 

chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, biệt phái của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh

20 năm

03.HCQT
Hồ sơ về xây dựng, giao, điều chỉnh, thực hiện chỉ tiêu 

biên chế công chức, viên chức
Vĩnh viễn

04.HCQT
Hồ sơ công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở và 

tương đương, cấp phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Vĩnh viễn

05.HCQT
Hồ sơ công tác bổ nhiệm, đánh giá LĐQL cấp Sở và 

tương đương.
20 năm

06.HCQT
Hồ sơ công tác đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị, công 

chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Vĩnh viễn

07.HCQT
Hồ sơ về công tác lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình 

công tác của Văn phòng UBND tỉnh
20 năm

08.HCQT
Hồ sơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
10 năm

09.HCQT

Hồ sơ xếp lương, chuyển xếp lại hệ số lương, nâng 

lương, nâng phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, 

viên chức

20 năm

10.HCQT Hồ sơ về cán bộ nghỉ hưu 20 năm

11.HCQT
Hồ sơ gốc của cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động 
70 năm

12.HCQT Hồ sơ về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

13.HCQT Hồ sơ tinh giản biên chế hàng năm 20 năm
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14.HCQT
Hồ sơ về cho thôi việc, chuyển công tác của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động
20 năm

15.HCQT
Hồ sơ về công tác tuyển dụng công chức, viên chức Văn 

phòng
20 năm

16.HCQT
Hồ sơ về nâng ngạch, chuyển ngạch của công chức, viên 

chức
20 năm

17.HCQT
Hồ sơ về giải quyết các chế độ, trợ cấp cho cán bộ, công 

chức, viên chức
20 năm

18.HCQT
Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, 

công chức, viên chức
Vĩnh viễn

19.HCQT
Hồ sơ xây dựng Đề án vị trí việc làm của Văn phòng 

UBND tỉnh
Vĩnh viễn

20.HCQT Hồ sơ Đề án sáp nhập, thành lập, giải thể cơ quan Vĩnh viễn

21.HCQT Báo cáo thống kê về cán bộ, công chức, viên chức 20 năm

22.HCQT Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc, của cơ quan 20 năm

23.HCQT Hồ sơ xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương 20 năm

24.HCQT

Hồ sơ xếp lương, chuyển xếp lại hệ số lương, nâng 

lương, nâng phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, 

viên chức

20 năm

25.HCQT Công văn trao đổi về công tác tổ chức cán bộ 05 năm

2. Tổng hợp

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

26.HCQT Hồ sơ công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, thống kê 70 năm

27.HCQT
Hồ sơ ban hành Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế 

của Văn phòng UBND tỉnh
Vĩnh viễn

28.HCQT
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công 

tác pháp chế của Văn phòng UBND tỉnh
20 năm 
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29.HCQT
Hồ sơ ban  hành Kế hoạch, báo cáo công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật của văn phòng UBND tỉnh
20 năm

30.HCQT
Hồ sơ ban hành Kế hoạch, báo cáo theo dõi thi hành 

pháp luật của Văn phòng UBND tỉnh
20 năm

31.HCQT
 Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan khác chủ trì gửi đến xin ý kiến.
05 năm

32.HCQT Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn

33.HCQT

Hồ sơ, tài liệu rà soát, thống kê, hệ thống hóa và xử lý 

kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về Văn 

phòng UBND tỉnh

20 năm 

34.HCQT
Hồ sơ kế hoạch, báo cáo về công tác bồi thường của Nhà 

nước của Văn phòng UBND tỉnh
10 năm

35.HCQT
Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật của Văn phòng UBND tỉnh
20 năm

36.HCQT

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế, PBGDPL, theo dõi 

thi hành pháp luật 6 tháng, quý của Văn phòng UBND 

tỉnh

10 năm

37.HCQT

Báo cáo quy chế dân chủ: 

- Hàng năm, nhiều năm

 - 6 tháng, quý 

20 năm

10 năm

38.HCQT
Hồ sơ về công tác: Vì sự tiến bộ của phụ nữ; thanh niên; 

công tác dân vận.
10 năm

39.HCQT Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ 20 năm

40.HCQT
Tập văn bản trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 

công tác tổng hợp 
05 năm

3. Kế toán

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

41.HCQT
Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm kê, đánh giá lại tài sản 

cố định 
20 năm
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42.HCQT

Hồ sơ đấu thầu, mua sắm thường xuyên tài sản, vật tư, 

thiết bị:

- Tài liệu mời thầu, đấu thầu và phê duyệt kết quả thầu, 

hồ sơ mời dự trúng thầu

- Hồ sơ không trúng thầu

20 năm

5 năm

43.HCQT Hồ sơ mua sắm trực tiếp trang thiết bị làm việc 10 năm

44.HCQT
Chứng từ kế toán phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho
10 năm

45.HCQT
Hồ sơ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý 

và sử dụng tài sản công của cơ quan
20 năm

46.HCQT

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và 

lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi 

tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo 

cáo tài chính tháng, quý, năm, báo cáo quyết toán, báo 

cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán 

lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế 

toán và lập báo cáo tài chính

10 năm

47.HCQT
Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài 

sản cố định; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản
10 năm

48.HCQT

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tài chính tại cơ quan 

và các đơn vị trực thuộc:

- Định kỳ theo quy định

- Vụ việc nghiêm trọng

10 năm

Vĩnh viễn

49.HCQT

Hồ sơ về giao, bổ sung, điều chỉnh, phân bổ và thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan và 

các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

50.HCQT
Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm, hồ sơ, 

báo cáo quyết toán năm
Vĩnh Viễn

51.HCQT Tập văn bản trao đổi về công tác tài chính, kế toán 05 năm

4. Công tác Văn thư lưu trữ cơ quan

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

52.HCQT
Hồ sơ về kế hoạch triển khai công tác văn thư lưu trữ cơ 

quan
20 năm
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn
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Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi
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53.HCQT
Hồ sơ, tài liệu về Báo cáo thống kê định kỳ văn thư lưu 

trữ hàng năm
20 năm

54.HCQT
Hồ sơ, tài liệu về Thu thập tài liệu lưu trữ vào kho lưu 

trữ cơ quan
20 năm

55.HCQT
Hồ sơ về việc triển khai lập hồ sơ điện tử tại cơ quan văn 

phòng UBND tỉnh
20 năm

56.HCQT Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước Vĩnh viễn

57.HCQT Hồ sơ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng 30 năm

58.HCQT Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục hồ sơ hằng năm 05 năm

59.HCQT Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi, đến 30 năm

60.HCQT Tập lưu, sổ đăng ký văn bản sao y 20 năm

61.HCQT Sổ đăng ký văn bản đến 20 năm

62.HCQT Tập lưu văn bản đi Quyết định UBND tỉnh Vĩnh viễn

63.HCQT Tập lưu văn bản đi Công văn UBND tỉnh Vĩnh viễn

64.HCQT Tập lưu văn bản đi Tờ trình UBND tỉnh Vĩnh viễn

65.HCQT Tập lưu văn bản đi Báo cáo UBND tỉnh Vĩnh viễn

66.HCQT Tập lưu văn bản đi Thông báo UBND tỉnh Vĩnh viễn

67.HCQT Tập lưu văn bản đi Các ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh viễn

68.HCQT Tập lưu văn bản đi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh viễn

69.HCQT Tập lưu văn bản đi Chỉ thị UBND tỉnh Vĩnh viễn

70.HCQT Tập lưu văn bản đi Công điện UBND tỉnh Vĩnh viễn

71.HCQT Tập lưu văn bản đi Quyết định QPPL UBND tỉnh Vĩnh viễn

72.HCQT Tập lưu văn bản đi Giấy mời UBND tỉnh 05 năm

73.HCQT Tập lưu văn bản đi Thông báo VP UBND tỉnh Vĩnh viễn

74.HCQT Tập lưu văn bản đi Công văn VP UBND tỉnh Vĩnh viễn

75.HCQT Tập lưu văn bản đi Quyết định Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh viễn

76.HCQT Tập lưu văn bản đi Báo cáo VP UBND tỉnh Vĩnh viễn

77.HCQT Tập lưu văn bản đi Tổng hợp VP UBND tỉnh Vĩnh viễn

78.HCQT Tập lưu sổ, văn bản đi Công đoàn VP UBND tỉnh 20 năm
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hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn
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người lập hồ sơ

Ghi

chú

79.HCQT Tập lưu văn bản đi Ban chỉ huy quân sự VP UBND tỉnh Vĩnh viễn

Không thuộc 

nguồn nộp 

lưu vào Lưu 

trữ lịch sử

80.HCQT Tập lưu văn bản đi của Ban Tiếp công dân Vĩnh viễn

Không thuộc 

nguồn nộp 

lưu vào Lưu 

trữ lịch sử

81.HCQT Sổ Sao y Văn phòng UBND tỉnh 50 năm

82.HCQT Tập lưu văn bản đi Giấy mời VP UBND tỉnh 05 năm

83.HCQT
Tập lưu sổ, văn bản đi Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh 

(lưu theo nhiệm kỳ)
20 năm

5. Công tác thi đua khen thưởng

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

84.HCQT Hồ sơ tổng kết báo cáo năm, báo cáo dài hạn Vĩnh viễn

85.HCQT Hồ sơ sơ kết, Báo cáo sơ kết, báo cáo ngắn hạn 10 năm

86.HCQT
Hồ sơ các cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng 

của văn phòng UBND tỉnh
Vĩnh viễn

87.HCQT Hồ sơ xây dựng Quy chế, quy định về công tác TĐKT Vĩnh viễn

88.HCQT

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh 

dự nhà nước, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

- Các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước và TTCP

- Các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chí

- Các hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ quan

Vĩnh viễn

20 năm

10 năm

89.HCQT Công văn trao đổi về công tác thi đua khen thưởng 10 năm

5. Công tác Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

90.HCQT Hồ sơ công tác Cải cách hành chính 20 năm
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bảo quản

Đơn vị/
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91.HCQT Hồ sơ công tác rà soát, kiểm soát TTHC 20 năm

92.HCQT Hồ sơ về công tác chuyển đổi số Văn phòng 20 năm

6. Công tác ISO

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

93.HCQT Hồ sơ công tác ISO Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh viễn

94.HCQT
Hồ sơ xây dựng hệ thống, quy trình, quy định thực hiện 

theo tiêu chuẩn ISO
20 năm

95.HCQT Hồ sơ đánh giá nội bộ về áp dụng ISO 10 năm

7. Công tác Đảng

Phòng Hành 

chính - Quản 

Trị

96.HCQT

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác, báo cáo 

chuyên đề:

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

- Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn

05 năm

97.HCQT Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên 20 năm

98.HCQT Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật Đảng viên 20 năm

99.HCQT Hồ sơ Đảng viên 70 năm

100. HCQT
Hồ sơ về phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm cấp ủy
20 năm

101.HCQT
Hồ sơ thu, chi đảng phí; quyết toán tài chính công tác 

Đảng
10 năm

102.HCQT Công văn trao đổi về công tác đảng 05 năm

II.PHÒNG TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH

1. Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

01.TH
Hồ sơ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế xã 

hội năm 
Vĩnh viễn

02.TH
Hồ sơ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

chương trình công tác năm
Vĩnh viễn
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn
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người lập hồ sơ

Ghi

chú

03.TH Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm Vĩnh viễn

04.TH
Hồ sơ xây dựng, ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội
Vĩnh viễn

05.TH
Hồ sơ về việc phê duyệt chiến lược phát triển, quy hoạch 

chi tiết dự án, đề án
Vĩnh viễn

06.TH

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030

Vĩnh viễn

07.TH Hồ sơ chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 20 năm

08.TH

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh:

- Hàng năm

- 6 tháng, quý 

- Hàng tháng

Vĩnh viễn

20 năm

10 năm

09.TH
Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
Vĩnh viễn

10.TH
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 

2026, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027
Vĩnh viễn

11.TH

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2026

20 năm

12.TH

Về việc bãi bỏ nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 

13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

Vĩnh viễn

13.TH
Định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội đảm bảo quốc phòng an ninh, vốn đầu tư năm 2027
Vĩnh viễn

2. Công tác Kiến nghị cử tri
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

14.TH Hồ sơ về công tác giải quyết kiến nghị cử tri 30 năm 

3. Công tác Thống kê, Đầu tư
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

15.TH Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề hằng năm Vĩnh viễn

16.TH Báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

17.TH Báo cáo cơ sở điều tra cơ bản 10 năm

18.TH Phiếu điều tra 05 năm

19.TH Hồ sơ về công tác thống kê 20 năm 

20.TH Báo cáo phân tích và dự báo thống kê 20 năm

21.TH Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm Vĩnh viễn

22.TH
Hồ sơ về phân bổ, thực hiện vốn đầu tư, các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản theo kế hoạch giao hàng năm
Vĩnh viễn

4. Báo cáo, chương trình công tác năm
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

17.TH Chương trình công tác hàng năm 10 năm 

18.TH
Báo cáo tháng, quý và Báo cáo đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
20 năm

19.TH Báo cáo công tác năm về phát triển kinh tế xã hội Vĩnh viễn

5. Các cuộc họp
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

20.TH Hồ sơ về Họp UBND tỉnh thường kỳ Vĩnh viễn

21.TH Hồ sơ về Họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh viễn

22.TH Hồ sơ về các cuộc họp chuyên đề Vĩnh viễn

6. Công tác khác
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

23.TH Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh viễn

24.TH
Hồ sơ về thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với các 

tỉnh khác
Vĩnh viễn

25.TH

Hồ sơ về Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh  và các tổ chức đoàn thể chính trị 

xã hội

20 năm

26.TH

Báo cáo xây dựng chính quyền: 

-Hàng năm, nhiều năm

 - 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

27.TH

Báo cáo quy chế dân chủ: 

- Hàng năm, nhiều năm

 - 6 tháng, quý 

Vĩnh viễn

20 năm

28.TH

Báo cáo công tác thanh niên: 

- Hàng năm, nhiều năm

- 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

7. Công tác Tổ chức cán bộ
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

29.TH
Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, 

công chức, viên chức
Vĩnh viễn

30.TH Hồ sơ xây dựng, ban hành Đề án vị trí việc làm Vĩnh viễn

31.TH Báo cáo thống kê về cán bộ, công chức, viên chức 20 năm

32.TH Hồ sơ về quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức 10 năm

33.TH
Hồ sơ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên 

chức
20 năm

34.TH

Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, biệt phái, kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động

20 năm

35.TH
Hồ sơ về việc cho thôi việc, chuyển công tác của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động
20 năm

36.TH
Hồ sơ về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, 

giáng chức, từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức
20 năm

37.TH
Hồ sơ nâng ngạch, bậc, chuyển ngạch của cán bộ, công 

chức, viên chức
20 năm

38.TH
Hồ sơ giải quyết các chế độ, trợ cấp cho cán bộ, công 

chức, viên chức
20 năm

39.TH Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 70 năm

40.TH

Hồ sơ về tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng, 

chuyển ngạch hằng năm; thi tuyển chức danh lãnh đạo 

quản lý của công chức, viên chức

10 năm

41.TH
Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ở 

nước ngoài
10 năm

42.TH
Hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước 

ngoài về việc riêng
05 năm

43.TH
Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Ban, 

tổ, hội đồng do cơ quan, tổ chức khác thành lập
05 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

44.TH
Hồ sơ công tác quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế nhân 

sự tỉnh
Vĩnh viễn

45.TH
Hồ sơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

viên chức tỉnh
20 năm

46.TH Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo 10 năm

47.TH Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn 05 năm

48.TH
Hồ sơ quản lý, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng
10 năm

49.TH

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn một số chức 

danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức hội cấp tỉnh; tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp  

Nhà nước thuộc UBND tỉnh ( thay thế Quyết định số 

46/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh)

Vĩnh viễn

50.TH

V/v trình nghị quyết điều chỉnh số lượng người làm việc 

hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã giao năm 2026 

cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Nghị quyết số 

93/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh

20 năm

51.TH

Hồ sơ về việc phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm 

của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các xã, phường 

(thay thế Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 

07/10/2024 của UBND tỉnh)

Vĩnh viễn

52.TH
Báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng biên chế 

năm 2026 và kế hoạch sử dụng biên chế năm 2027
Vĩnh viễn

53.TH

V/v trình và dự thảo Nghị quyết tổng số biên chế công 

chức; số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong các 

cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2027

20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

54.TH

Hồ sơ về việc tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ 

quan, tổ chức thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực 

hiện sau khi được phê duyệt

Vĩnh viễn

55.TH
Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

8. Xây dựng chính quyền
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

56.TH
Hồ sơ về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập
20 năm

57.TH
Hồ sơ về việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các 

tổ chức phối hợp liên ngành
20 năm

58.TH
Hồ sơ về thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các đơn 

vị hành chính, hành chính sự nghiệp
Vĩnh viễn

59.TH

Hồ sơ về việc trình HĐND phê duyệt thành lập, giải thể, 

nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân 

phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở 

địa phương theo thẩm quyền

20 năm

9. Công tác địa giới hành chính
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

60.TH

Hồ sơ về việc phê duyệt hồ sơ các đề án thành lập, giải 

thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, 

đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; phân loại đơn vị hành 

chính cấp tỉnh; công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn 

khu

Vĩnh viễn

61.TH

Hồ sơ về việc duyệt hồ sơ công nhận phân loại đơn vị 

hành chính cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được 

phê duyệt

Vĩnh viễn

62.TH
Hồ sơ về việc quyết định công nhận phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã
Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

63.TH
Hồ sơ về việc xây dựng bản đồ địa giới hành chính, cơ 

sở dữ liệu về địa giới hành chính
Vĩnh viễn

64.TH Hồ sơ về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính Vĩnh viễn

65.TH

Hồ sơ về các khu vực địa giới đơn vị hành chính các cấp 

bị thay đổi do tác động của quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, vận động địa chất

Vĩnh viễn

10. Công tác Tư pháp
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

66.TH Hồ sơ về công tác Tư pháp năm 30 năm 

67.TH Hồ sơ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 30 năm 

68.TH
Hồ sơ về giải quyết việc nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố 

nước ngoài
Vĩnh viễn

69.TH
Hồ sơ về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy 

định của pháp luật
Vĩnh viễn

70.TH

Hồ sơ về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi 

thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu 

cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan 

có trách nhiệm bồi thường nhà nước

20 năm

71.TH

Hồ sơ về việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 

phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách 

nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố 

tụng và thi hành án tại địa phương

20 năm

72.TH

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp 

lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác 

viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi giấy đăng ký 

tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật

sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật

20 năm

73.TH

Hồ sơ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển 

tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn 

pháp luật trên địa bàn

20 năm

74.TH
Hồ sơ về việc phê duyệt đề án thành lập, chuyển đổi, giải 

thể Phòng Công chứng
Vĩnh Viễn
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hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

75.TH

Hồ sơ về việc cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập 

Văn phòng công chứng

Vĩnh Viễn

76.TH

Hồ sơ về việc quyết định cho phép thành lập Văn phòng 

giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay 

đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám 

định tư pháp

Vĩnh Viễn

77.TH Hồ sơ về công tác Thi hành án dân sự tỉnh 30 năm 

78.TH Hồ sơ về công tác thanh tra, kiểm tra 70 năm 

79.TH Hồ sơ về công tác cải cách tư pháp 30 năm 

80.TH

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 21/2023/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm công 

tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

81.TH

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

11. Công tác Quốc phòng, an ninh trật tự
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

82.TH
Hồ sơ về việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân

Vĩnh viễn

83.TH
Hồ sơ về việc xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và huy động lực lượng

20 năm

84.TH Hồ sơ về việc tuyển quân hằng năm Vĩnh viễn

85.TH

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân, 

công nhân viên chức quốc phòng và chính sách hậu 

phương, quân đội

20 năm

86.TH
Hồ sơ về việc tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân 

hằng năm

20 năm

87.TH Hồ sơ về việc tổ chức diễn tập phòng thủ 20 năm

88.TH Hồ sơ về việc bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn Vĩnh viễn
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hiệu
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

89.TH
Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động giữ gìn an ninh trật 

tự, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn

20 năm

90.TH Hồ sơ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước Vĩnh viễn

91.TH

Hồ sơ về quản lý việc vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất 

nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các 

ngành nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn

10 năm

92.TH Hồ sơ về phòng chống các tệ nạn xã hội 20 năm

93.TH Hồ sơ về công tác an ninh trật tự an toàn xã hội 70 năm 

94.TH Hồ sơ về công tác Biên phòng 70 năm 

12. Công tác Biên giới, Ngoại vụ 

95.TH
Hồ sơ về việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh 

nhân APEC
10 năm

Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

96.TH
Hồ sơ về các nguồn vốn do các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài tài trợ
50 năm

97.TH
Hồ sơ về việc thực hiện điều ước quốc tế về biên giới, 

lãnh thổ quốc gia
Vĩnh viễn

98.TH
Hồ sơ về việc xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới 

đất liền, trên biển tại địa phương
Vĩnh viễn

99.TH
Hồ sơ về việc xây dựng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cột 

mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới
Vĩnh viễn

100.TH
Hồ sơ về việc bảo vệ mốc quốc giới và vật đánh dấu 

đường biên giới
Vĩnh viễn

101.TH
Hồ sơ về việc đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm 

làm việc tại địa phương
20 năm

102.TH
Hồ sơ về việc tổ chức các đoàn đi thăm và làm việc ở 

nước ngoài
20 năm

103.TH Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2027 Vĩnh viễn

104.TH Hồ sơ về việc ký kết các thỏa thuận quốc tế Vĩnh viễn

105.TH

Tổng kết Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 15/11/2021 của 

Tỉnh ủy về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp 

tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

106.TH Hồ sơ về công tác quản lý biên giới Vĩnh viễn

107.TH Hồ sơ về công tác phi chính phủ nước ngoài 30 năm 

13. Công tác Tôn giáo
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

108.TH Hồ sơ về công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh 30 năm 

109.TH
Hồ sơ về việc quản lý, liên hệ với các tổ chức tôn giáo 

trên địa bàn
20 năm

110.TH
Hồ sơ, tài liệu về việc giải quyết các vấn đề về tín 

ngưỡng, tôn giáo
Vĩnh viễn

14. Công tác Thi đua khen thưởng
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

111.TH
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn 

về thi đua, khen thưởng
Vĩnh viễn

112.TH

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh 

dự nhà nước, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

- Các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước và TTCP

-Các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh và tương đương

Vĩnh viễn

20 năm

113.TH Hồ sơ hội nghị công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh 20 năm

114.TH Hồ sơ phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua 20 năm

115.TH Hội nghị điển hình tiên tiến Vĩnh viễn

15. Quản lý về lưu trữ
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

116.TH

Hồ sơ về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức; 

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

cấp tỉnh

Vĩnh viễn

117.TH
Hồ sơ về việc cho phép mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu 

trữ lịch sử cấp tỉnh để sử dụng trong nước
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

118.TH
Hồ sơ về việc quyết định tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết giá 

trị tại Lưu trữ lịch sử
20 năm

119.TH

Hồ sơ về việc triển khai Nghị định 31/2026/NĐ-CP ngày 

21/01/2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực lưu trữ

20 năm

16.Thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 

nhũng

Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

120.TH

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2026

20 năm

121.TH

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

20 năm

122.TH

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2027

Vĩnh viễn

123.TH
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn 

về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan
20 năm

124.TH Hồ sơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 20 năm

125.TH Hồ sơ thanh tra định kỳ 20 năm

126.TH Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn

127.TH Hồ sơ thanh tra các vụ việc khác 20 năm

128.TH

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng: 

- Hàng năm, nhiều năm

- 6 tháng, quý 

Vĩnh viễn

20 năm

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027

17. Công tác Pháp chế
Phòng Tổng 

hợp - Nội chính

129.TH
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công 

tác pháp chế
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

130.TH Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn

131.TH
Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy 

phạm pháp luật
20 năm

132.TH
Hồ sơ tổng kết tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật
Vĩnh viễn

133.TH
Hồ sơ về sơ kết tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật
20 năm 

134.TH Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn

134.TH
Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản do cơ quan khác 

chủ trì
10 năm

136.TH
Hồ sơ về việc rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển 

văn bản quy phạm pháp luật
20 năm

137.TH Hồ sơ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 20 năm

138.TH
Hồ sơ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật
20 năm

III. PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

1. Công tác Kinh tế ngân sách
Phòng Kinh tế 

ngành

01.KTN

Hồ sơ về việc lập, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 

địa phương hằng năm; phương án phân bổ ngân sách 

trình HĐND phê duyệt

20 năm

02.KTN
Hồ sơ về giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm cho 

tỉnh; các sở ban ngành và các huyện, TP
Vĩnh viễn

03.KTN

Hồ sơ về việc tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà 

nước, quyết toán ngân sách hàng năm báo cáo HĐND 

phê duyệt

20 năm

04.KTN
Hồ sơ về kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách và 

quyết toán ngân sách hàng năm
20 năm

05.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt dự toán và phương án phân bổ 

dự toán chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác năm
Vĩnh viễn

06.KTN
Hồ sơ về phê duyệt kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu 

tư, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

07.KTN

Hồ sơ về giao, bổ sung, điều chỉnh, phân bổ và thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan và 

các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

08.KTN
Hồ sơ về việc phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu 

tư có sử dụng vốn ngân sách
Vĩnh viễn

09.KTN

Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2027

Vĩnh viễn

10.KTN

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 

2026 và xây dựng dự toán và phân bổ dự toán NSĐP 

năm 2027; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán 

thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 

2027

Vĩnh viễn

11.KTN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân 

sách nhà nước năm 2026; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

ngân sách năm 2027

20 năm

12.KTN
Báo cáo phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 

năm 2025
Vĩnh viễn

2. Vốn - Kinh phí
Phòng Kinh tế 

ngành

13.KTN

Quyết  định về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán 

khối tỉnh và các xã, phường để thực hiện các chế độ, 

chính sách; nhiệm vụ phát sinh năm 2026

Vĩnh viễn

14.KTN
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp 

về quản lý vốn, kinh phí
Vĩnh viễn

15.KTN

Quyết  định về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán 

khối tỉnh và các xã, phường để thực hiện các chế độ, 

chính sách; nhiệm vụ phát sinh năm 2026

Vĩnh viễn

16.KTN

Chương trỉnh, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp phát vốn 

của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

17.KTN
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 

tháng và giải pháp 3 tháng cuối năm 2026
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

18.KTN

Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị quyết số 42/2021 ngày 

10/8/2021 của HĐND tỉnh được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh

Vĩnh viễn

19.KTN
Về việc quy định việc thu kinh phí đóng góp của tổ chức, 

cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

3. Tài sản công
Phòng Kinh tế 

ngành

20.KTN

Hồ sơ về việc xử lý đối với tài sản không xác định được 

chủ sở hữu; tài sản của các dự án sử dung vốn nhà nước 

sau khi kết thúc dự án chuyển giao cho nhà nước quản lý

Vĩnh viễn

21.KTN Hồ sơ về công tác mua sắm tài sản 20 năm

22.KTN
Hồ sơ về tham gia ý kiến vệc sắp xếp nhà, đất của các cơ 

quan Trung ương quản lý trên địa bàn
10 năm 

23.KTN Hồ sơ về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công là nhà, đất Vĩnh viễn

24.KTN
Hồ sơ về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công không phải 

là nhà, đất
20 năm

4. Tài chính đối với các quỹ, doanh nghiệp
Phòng Kinh tế 

ngành

25.KTN
Hồ sơ về phê duyệt Đề án thành lập và hoạt động của các 

quỹ
Vĩnh viễn

26.KTN
Hồ sơ việc thẩm định Đề án thành lập và hoạt động của 

các quỹ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
20 năm

27.KTN

Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao 

hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân thành 

động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Lai Châu giai đoạn 2026-2030

20 năm

28.KTN
Hồ sơ về phân công đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà 

nước tại các doanh nghiệp
Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

29.KTN
Hồ sơ về chuyển đồi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp 

nhà nước
20 năm

30.KTN

Hồ sơ về tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương 

thành lập hoặc góp vốn

20 năm 

31.KTN
Hồ sơ về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi hình 

thức sở hữu của doanh nghiệp nhà nước
Vĩnh viễn

31A.KTN
Đề án “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030”
Vĩnh viễn

5. Thuế, phí, lệ phí
Phòng Kinh tế 

ngành

32.KTN Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu thu thuế, phí, lệ phí hằng năm Vĩnh viễn

33.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt bảng giá đất, bảng giá đất điều 

chỉnh
20 năm

34.KTN

Hồ sơ về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) 

cụ thể đề xác định đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất 

hàng năm

20 năm

35.KTN

Hồ sơ về việc quy định mức tỷ lệ (%) để tính tiền thê đối 

với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, cứ 

tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự 

án; xác định các khoản trử vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất, thuê nước mặt

20 năm

36.KTN
Hồ sơ về việc giải quyết giảm thuế, miễn thuế, gia hạn 

nộp thuế, xóa nợ thuế
20 năm 

6. Giá và thẩm định giá
Phòng Kinh tế 

ngành

37.KTN
Hồ sơ về định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
20 năm

38.KTN
Hồ sơ về việc quyết định phương án giá, giá tài sản, 

hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

39.KTN
Hồ sơ về thực hiện các biện pháp bình ổn giá trên địa 

bàn tỉnh
20 năm

40.KTN Hồ sơ về công tác quản lý giá 20 năm

41.KTN
Hồ sơ về việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định 

giá tài sản nhà nước thuộc tỉnh quản lý
20 năm 

6. Công tác kinh tế thương mại
 Phòng Kinh tế 

ngành

42.KTN
Hồ sơ về tổ chức, quản lý các hoạt động xúc tiến thương 

mại 
10 năm

43.KTN
Hồ sơ về hoạt động thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, 

thương mại biên giới
20 năm

44.KTN
Hồ sơ về việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý cạnh 

tranh, bảo về quyền lợi người tiêu dụng 
20 năm

45.KTN Hồ sơ về Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu Vĩnh viễn

46.KTN
Hồ sơ về việc đặt các cơ quan đại diện thương mại nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

47.KTN

Hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp

20 năm

48.KTN
Hồ sơ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 

Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do
20 năm 

49.KTN
Hồ sơ về công tác quản lý thị trường, công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
30 năm 

50.KTN Hồ sơ về công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 20 năm 

51.KTN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển hoạt động 

bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

7. Công tác Kinh tế cửa khẩu
Phòng Kinh tế 

ngành

52.KTN Hồ sơ về công tác quản lý kinh tế cửa khẩu 70 năm

53.KTN Hồ sơ về công tác Hải quan 50 năm

54.KTN
Quyết định phê duyệt Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng
Vĩnh viễn
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54A.KTN
Quyết định phê duyệt Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng
Vĩnh viễn

8. Công tác Quy hoạch
Phòng Kinh tế 

ngành

55.KTN Hồ sơ về công tác Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Vĩnh viễn

56.KTN Hồ sơ chương trình phát triển đô thị Vĩnh viễn

57.KTN Hồ sơ xây dựng, ban hành quy hoạch phát triển tổng thể Vĩnh viễn

58.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt chiến lược phát triển, quy hoạch 

chi tiết, dự án, đề án
Vĩnh viễn

59.KTN Công văn trao đổi về công tác quy hoạch 05 năm

9. Ngân hàng
Phòng Kinh tế 

ngành

60.KTN Báo cáo công tác của các Ngân hàng trong tỉnh 50 năm

61.KTN Hồ sơ về công tác của các Ngân hàng trong tinh 20 năm

10. Kho bạc nhà nước
Phòng Kinh tế 

ngành

62.KTN Hồ sơ về công tác của Kho bạc nhà nước tỉnh 20 năm 

63.KTN Báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh 50 năm

11. Công tác Giao thông vận tải
Phòng Kinh tế 

ngành

64.KTN Hồ sơ về quản lý phương thiện và người lái 20 năm

65.KTN Hồ sơ về công tác kiểm soát tải trọng xe 20 năm

66.KTN Hồ sơ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 20 năm

67.KTN Hồ sơ về việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Vĩnh viễn

68.KTN
Hồ sơ về việc quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống 

đường tỉnh, đường đô thị và các đường khác
Vĩnh viễn

69.KTN
Hồ sơ về công tác ứng hó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, xử lý tai nạn giao thông
20 năm
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70.KTN Hồ sơ về việc tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ 20 năm

71.KTN
Hồ sơ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm giao 

thông
20 năm

72.KTN Hồ sơ về các công trình giao thông vận tải Vĩnh viễn

12. Công tác về Nông nghiệp và PTNT

12.1 Nông nghiệp
Phòng Kinh tế 

ngành

73.KTN

Hồ sơ về việc phê duyệt việc sử dụng dự trữ địa phương 

về giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, 

các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi

20 năm

74.KTN

Hồ sơ về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, 

bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; thực hiện cơ 

cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng

20 năm

75.KTN
Hồ sơ về việc xây dựng mô hình thực hành sản xuất 

nông nghiệp
20 năm

76.KTN

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông 

nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai 

đoạn 2026-2030

Vĩnh viễn

77.KTN

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh 

về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026-2030

20 năm

78.KTN

Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thông qua Đề án phát triển một số cây dược liệu trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; số 39/2019/NQ-HĐND tỉnh thông qua đề án 

phát triển sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó 

khăn và xã biên giới giai đoạn 2020-2025; số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 quy định chính 

sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai 

đoạn 2021-2025; số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 

Quy định chính sách về phát triển rừng giai đoạn 2021-

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

20 năm
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79.KTN
Hồ sơ về việc xác lập các khu rừng phòng hộ, khu rừng 

đặc dụng, khu rừng sản xuất
Vĩnh viễn

80.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt các phương án giao rừng cho 

cấp huyện và cấp xã
Vĩnh viễn

81.KTN Hồ sơ về việc quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp Vĩnh viễn

82.KTN

 Hồ sơ quy định cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến 

nông, chế độ đãi ngộ đối với cộng tác viên khuyến nông, 

khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Vĩnh viễn

83.KTN

Hồ sơ về việc chỉ đạo, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ 

rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, phát 

triển cây lâm nghiệp phân tán

20 năm 

12.3. Thủy lợi, nước - nước sạch
Phòng Kinh tế 

ngành

84.KTN
Hồ sơ về việc giao, cho thuê, thu hồi mặt nước 

thuộc địa phương quản lý để nuôi trồng thủy sản
Vĩnh viễn

85.KTN
Hồ sơ về việc quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, các 

công trình thủy lợi
20 năm

86.KTN
Hồ sơ về việc quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và 

phát triển các dòng sông, suối
20 năm

87.KTN
Hồ sơ xây dựng, mở rộng, nâng cấp, cải tạo các công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý
Vĩnh viễn

88.KTN
Hồ sơ sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng các công trình 

thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý
20 năm

90.KTN Công tác về Nước sạch và VSMT nông thôn 30 năm

91.KTN Công tác về cấp giấy phép khai thác nước 30 năm

12.4. Chính sách phát triển nông thôn
Phòng Kinh tế 

ngành

92.KTN
Hồ sơ về việc phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn 

mới
Vĩnh viễn
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93.KTN

Hồ sơ về việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án 

xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư, xây dựng cơ 

sở hạ tầng nông thôn

20 năm

94.KTN Hồ sơ về công tác Xây dựng nông thôn mới 50 năm

13. Công tác Dân tộc
Phòng Kinh tế 

ngành

95.KTN
Hồ sơ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 

số
Vĩnh viễn

96.KTN

Hồ sơ về việc xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số theo trình độ phát triển; các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Vĩnh viễn

97.KTN
Hồ sơ về việc sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư và giải 

quyết vấn đề di cư tự do từ vùng biên giới
20 năm

98.KTN

Hồ sơ về việc quyết định công nhận, bổ sung hoặc đưa ra 

khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số

Vĩnh viễn

99.KTN
Hồ sơ về việc xác định hôn nhân cận huyết thống, tảo 

hôn của các dân tộc thiểu số
Vĩnh viễn

100.KTN
Hồ sơ về việc giải quyết các kiến nghị của công dân liên 

quan đến các dân tộc thiểu số
20 năm 

101.KTN

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mảng, La Hủ giai đoạn 

2026-2030

Vĩnh viễn

102.KTN Hồ sơ về công tác xóa đói giảm nghèo 20 năm

103.KTN
Hồ sơ về chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã 

hội bền vững
20 năm 

14. Công các đầu tư xây dựng
Phòng Kinh tế 

ngành

104.KTN Hồ sơ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 30 năm

105.KTN Hồ sơ về vật liệu, chất lượng công trình xây dựng 70 năm 

106.KTN
Hồ sơ về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng
70 năm 
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107.KTN
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về đầu 

tư, xây dựng
20 năm

108.KTN
Hồ sơ phê duyệt về xây dựng đề án, dự án, chương trình 

mục tiêu
Vĩnh viễn

109.KTN
Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, 

chương trình mục tiêu
Vĩnh viễn

110.KTN
Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, chương trình 

mục tiêu
Vĩnh viễn

111.KTN
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các đề án, 

dự án, chương trình mục tiêu
Vĩnh viễn

112.KTN
Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự 

án, chương trình mục tiêu
10 năm

113.KTN

Hồ sơ xin chủ trương đầu tư, lập, phê duyệt dự án đầu 

tư, khảo sát, thiết kế, thi công - nghiệm thu, giải phóng 

mặt bằng địa điểm xây dựng công trình, phê duyệt kết 

quả đấu thầu và hợp đồng kinh tế, hoàn công, quyết toán 

công trình

Vĩnh viễn

114.KTN

Hồ sơ tài liệu mời thầu, đấu thầu và hồ sơ dự thầu trúng 

thầu; hồ sơ về bảo hiểm, bảo hành, bảo trì công trình; hồ 

sơ đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có); hồ sơ về giám 

sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có)

20 năm

115.KTN

Hồ sơ xin chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt 

dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công - nghiệm thu, 

phê duyệt kết quả đấu thầu và hợp đồng kinh tế, hoàn 

công, quyết toán công trình

50 năm

116.KTN
Hồ sơ tài liệu mời thầu, đấu thầu và hồ sơ dự thầu trúng 

thầu
10 năm 

117.TKN
Hồ sơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế 

xây dựng và dự toán xây dựng
Vĩnh viễn

118.KTN
Hồ sơ về việc thành lập, quản lý hoạt động của các Ban 

quản lý đầu tư xây dựng
20 năm

119.KTN
Hồ sơ về giám sát chất lượng công trình xây dựng, giám 

định sự cố công trình xây dựng
20 năm

120.KTN
Hồ sơ về  việc công bố các tập đơn giá trong hoạt động 

xây dựng
10 năm
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121.KTN

Hồ sơ về việc hướng dẫn áp dụng vận dụng các định 

mức đơn giá, chỉ số giá, xuất vống đầu tư đối với các dự 

án xây dựng sử dụng nguồn vốn  ngân sách địa phương

10 năm 

15. Phát triển đô thị
Phòng Kinh tế 

ngành

122.KTN Hồ sơ về việc phê duyệt Đề án công nhận đô thị Vĩnh viễn

123.KTN
Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng và 

phát triển đô thị
20 năm

124.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt chủ đầu tư các dự án phát triển 

nhà ở 
Vĩnh viễn

125.KTN
Hồ sơ về việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quỹ đất dành 

để phát triển nhà ở xã hội
Vĩnh viễn

126.KTN
Hồ sơ về việc quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án 

phát triển nhà ở
Vĩnh viễn

127.KTN

Hồ sơ về quy định và công khai các tiêu chuẩn , đối 

tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở 

công vụ, nhà thuộc sở hữu nhà nước

20 năm

128.KTN

Hồ sơ về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công 

vụ, khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước

20 năm

129.KTN

Hồ sơ về việc cho phép chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự 

án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Vĩnh viễn

16. Công nghiệp

16.1 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Phòng Kinh tế 

ngành

130.KTN
Hồ sơ về việc thực hiện các chủ trương biện pháp thực 

hiện công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

131.KTN
Hồ sơ về việc thành lập, mở rộng khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp
Vĩnh viễn
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132.KTN

Hồ sơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Vĩnh viễn

133.KTN

Hồ sơ về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo 

cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng 

của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

20 năm

134.KTN

Hồ sơ về quản lý việc thực hiện các chương trình, dự  án 

phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu 

công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh 

Vĩnh viễn

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2229/QĐ-

TTg ngày 09/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu

135.KTN Kế hoạch khuyến công tỉnh Lai Châu năm 2027 vĩnh viễn

16.2. Điện, thủy điện
Phòng Kinh tế 

ngành

136.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt đề án giá bán điện cho khách 

hàng
20 năm

137.KTN Hồ sơ về cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 20 năm

138.KTN
Hồ sơ về danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng 

thuộc diện ưu tiên cấp điện
20 năm

139.KTN Hồ sơ về công tác công nghiệp, năng lượng 30 năm

140.KTN

Hồ sơ về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ thủy điện, 

phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án 

ứng phó tình huống khẩn cấp

Vĩnh viễn

141.KTN
Hồ sơ về việc kê khai, cấp giấy phép đăng ký an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện
20 năm

142.KTN

Hồ sơ về hoạt động khuyến công, việc chỉ đạo điểm, xây 

dựng mô hình làng nghề sản xuất, hợp tác xã sản xuất 

thủ công nghiệp

20 năm

143.KTN
Hồ sơ về việc kiểm tra đánh giá an toàn các công trình 

đập, hồ chứa thủy điện
20 năm 
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

17. Công tác Tài nguyên và môi trường

17.1 Đất
Phòng Kinh tế 

ngành

144.KTN

Hồ sơ về việc phê duyệt phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai theo chức năng và theo loại đất đến từng 

đơn vụ hành chính cấp huyện

Vĩnh viễn

145.KTN

Hồ sơ về quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở, 

công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được 

tách thửa

Vĩnh viễn

146.KTN

Hồ sơ về việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất, trưng dụng đất

Vĩnh viễn

147.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư
Vĩnh viễn

148.KTN

Hồ sơ về việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền sử 

dụng đất, thuế đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền hồi thường 

đất

20 năm 

149.KTN
Hồ sơ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, 

TP
20 năm

17.2. Tài nguyên, môi trường
Phòng Kinh tế 

ngành

150.KTN

Hồ sơ về cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực thu 

hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép 

chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

10 năm

151.KTN
Hồ sơ về phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước
10 năm

152.KTN
Hồ sơ về việc phối hợp giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn 

nước 
20 năm

153.KTN

Hồ sơ về việc cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, 

cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu 

tiên bảo vệ

20 năm

154.KTN
Hồ sơ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

155.KTN
Hồ sơ về việc công nhận hồ sơ đề cử công nhận các danh 

hiệu quốc tế về bảo tồn
Vĩnh viễn

156.KTN

Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình 

chỉ,chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh bảo khí tượng thủy văn

20 năm

157.KTN
Hồ sơ về việc xây dựng phương án phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai
20 năm

17.3 Khoáng sản
Phòng Kinh tế 

ngành

158.KTN

Hồ sơ về việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Vĩnh viễn

159.KTN Hồ sơ về việc phát hiện khoáng sản mới Vĩnh viễn

160.KTN
Hồ sơ về việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND
Vĩnh viễn

161.KTN
Hồ sơ về việc cấp, thu hồi, trả lại, điều chỉnh giấy phép 

khai thác khoáng sản
20 năm

162.KTN
Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận 

thu khoáng sản
05 năm

163.KTN Hồ sơ về việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 10 năm

IV. PHÒNG VĂN XÃ

1. Công tác Y tế, BHXH Phòng Văn xã

01.VX
Hồ sơ về việc công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế
Vĩnh viễn

02.VX

Hồ sơ về việc kiểm tra, giám sát và phối hợp với các Bộ, 

ngành trong việc tổ chức các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh tại địa phương

20 năm

03.VX
Hồ sơ về việc công bố dịch và công bố hết dịch tại địa 

phương
20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

04.VX

Hồ sơ về việc quản lý biến động về dân số, đề xuất các 

giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số 

trên địa bàn

Vĩnh viễn

05.VX Hồ sơ mời thầu, đấu thầu thuốc, vật tư y tế 20 năm

06.VX Hồ sơ về công tác quản lý nhà nước về y tế 30 năm

07.VX Hồ sơ về công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh 50 năm

08.VX Hồ sơ về dân số 30 năm 

09.VX Hồ sơ về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 30 năm

2. Công tác Giáo dục và Đào tạo Phòng Văn xã

10.VX

Hồ sơ về việc công nhận đạt chuẩn quốc gia đối

với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,trung 

học phổ thông

Vĩnh viễn

11.VX
Hồ sơ về việc công nhận đạt chuẩn quốc gia về

phổ cập giáo dục
Vĩnh viễn

12.VX

Hồ sơ về việc quản lý các cơ sở đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục thường 

xuyên

20 năm

13.VX
Hồ sơ về việc công nhận các danh hiệu cấp tỉnh đối với

giáo viên và học sinh

20 năm

14.VX
Hồ sơ về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông hằng năm
20 năm

15.VX Hồ sơ về xây dựng các công trình trường học 50 năm

16.VX

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội 

trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp 

trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt 

nghiệp

Vĩnh viễn

17.VX

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 07/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ đào 

tạo Đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, 

Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030

Vĩnh viễn

18.VX

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

19.VX

 Hồ sơ quy định về cơ chế hợp đồng, thỉnh giảng để huy 

động người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng 

dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục

Vĩnh viễn

20.VX Hồ sơ về mời thầu, đấu thầu các trang thiết bị trường học 20 năm

3. Công tác Văn hóa, Thể thao và du lịch, di sản văn 

hóa
Phòng Văn xã

21.VX

Hồ sơ về việc phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử

Vĩnh viễn

22.VX Hồ sơ về việc công nhận bảo vật quốc gia Vĩnh viễn

23.VX Hồ sơ công nhận di tích cấp quốc gia Vĩnh viễn

24.VX Hồ sơ về thẩm định việc xếp hạng bảo tàng 20 năm

25.VX

Hồ sơ về việc cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy 

phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; cấp giấy 

phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc; cấp, thu hồi giấy 

phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, đưa tác phẩm nhiếp 

ảnh Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

20 năm

26.VX
Hồ sơ về tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện lễ hội của 

tỉnh
20 năm

27.VX
Hồ sơ về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, 

giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế tại địa phương
Vĩnh viễn

28.VX
Hồ sơ về việc quản lý các hoạt động thể thao giải trí tại 

địa phương
20 năm

29.VX Hồ sơ về việc công nhận khu du lịch quốc gia Vĩnh viễn

30.VX
Hồ sơ về việc công nhận khu du lịch và điểm du lịch tại 

địa phương
Vĩnh viễn
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

31.VX

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 

số 20/2024/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế Phối hợp quản lý, vận hành Cụm 

thông tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

32.VX

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi 

một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Vĩnh viễn

33.VX

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Phát 

triển Du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 

2035 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

34.VX

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

35.VX

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung các khu vực 

được Quy hoạch là địa điểm tiềm năng phát triển thành 

Khu du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gồm:  

Cao nguyên Sìn Hồ;  Đèo Ô Quý Hồ.)

Vĩnh viễn

36.VX Hồ sơ về công tác di sản văn hóa 50 năm

4. Công tác Lao động -Thương binh và xã hội Phòng Văn xã

37.VX Hồ sơ về công tác Lao động Thương binh và xã hội tỉnh 30 năm

38.VX
Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy 

phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

20 năm

39.VX Hồ sơ về việc giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội 20 năm

40.VX
Hồ sơ về việc tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện 

ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân
20 năm 

41.VX Hồ sơ về công tác Giảm nghèo 30 năm

42.VX
Hồ sơ về công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ
30 năm
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Số, ký 

hiệu
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

43.VX
Hồ sơ về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm
30 năm

44.VX Hồ sơ về công tác gia đình 30 năm

45.VX Hồ sơ về công tác Dạy nghề 30 năm

46.VX Hồ sơ về công tác dịch vụ, việc làm 30 năm

5. Công tác Thông tin và truyền thông Phòng Văn xã

47.VX Hồ sơ về công tác thông tin truyền thông 30 năm

48.VX

Hồ sơ về việc thống nhất với các cơ quan báo chí của 

Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện 

trên địa bàn

20 năm

49.VX
Hồ sơ về việc xử lý các hoạt động in sản phẩm vi phạm 

Luật Xuất bản
10 năm

50.VX
Hồ sơ về việc thẩm định nội dung thông tin đối ngoại 

của các chương trình, đề án
20 năm

51.VX

Hồ sơ về tình hình hoạt động của các điểm truy cập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử

10 năm

51.VX Hồ sơ về Đài phát thanh truyền hình 30 năm

52.VX Hồ sơ về Bưu chính Viễn thông 30 năm

53.VX
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về thông tin, tuyên 

truyền
20 năm

54.VX

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2018/QĐ-

UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy 

chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

55.VX
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của 

Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

56.VX
Hồ sơ về việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin báo 

chí
05 năm

6. Công tác Khoa học và Công nghệ Phòng Văn xã

57.VX

Hồ sơ về việc đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia 

có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương

20 năm
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Số, ký 

hiệu

HS

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
Thời hạn

bảo quản

Đơn vị/

người lập hồ sơ

Ghi

chú

58.VX

Hồ sơ về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-

quang chuẩn đoán trong y tế

15 năm

59.VX

Hồ sơ về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người 

phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y 

tế hoạt động trên địa bàn

30 năm

60.VX
Hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học và 

công nghệ của cơ quan
20 năm

61.VX
Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng 

kiến
20 năm

62.VX
Hồ sơ thực hiện chương trình, dự án, đề tài khoa học và 

công nghệ cấp nhà nước
Vĩnh viễn

63.VX
Hồ sơ thực hiện chương trình, dự án, đề tài khoa học và 

công nghệ cấp bộ, ngành
20 năm

64.VX
Hồ sơ thực hiện chương trình, dự án, đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở
10 năm

65.VX
Báo cáo kết quả tổng thuật chương trình, dự án, đề tài 

khoa học và công nghệ
Vĩnh viễn

66.VX
Hồ sơ sáng kiến, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu 

ích được công nhận cấp nhà nước
Vĩnh viễn

67.VX
Hồ sơ sáng kiến, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu 

ích được công nhận cấp bộ ngành
20 năm

68.VX
Hồ sơ sáng kiến, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu 

ích được công nhận cấp cơ sở
10 năm

69.VX Hồ sơ triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ 20 năm

70.VX
Hồ sơ về việc phê duyệt đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
20 năm

71.VX

Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi 

quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo

Vĩnh viễn
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
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chú

72.VX

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

Vĩnh viễn

73.VX
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Vĩnh viễn

61.VX Hồ sơ công nhận sáng kiến cấp tỉnh 20 năm

7. Đề án 06 Phòng Văn xã

62.VX Hồ sơ công văn chỉ đạo điều hành về Đề án 06 20 năm 

63.VX Hồ sơ các Kế hoạch Đề án 06 20 năm 

64.VX Hồ sơ Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC 20 năm 

65.Vx Hồ sơ Báo cáo Đề án 06 tháng 20 năm 

35.KS Hồ sơ Báo cáo Đề án 06 năm Vĩnh viễn

36.KS Hồ sơ khác về Đề án 06 10 năm 

V.BAN TIẾP CÔNG DÂN
Ban Tiếp công 

dân

01.BTCD Hồ sơ tiếp công dân hàng tháng 15 năm

02.BTCD
Hồ sơ về chuyển, trả đơn thư khiếu nại, tố cáo không 

thuộc thẩm quyền giải quyết
20 năm

03.BTCD
Các quy chế, quy định, hướng dẫn về  giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của cơ quan; 
20 năm

04.BTCD

Hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo:

-Vụ việc nghiêm trọng đông người, phức tạp, kéo dài

-Vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

05.BTCD Báo cáo công tác tiếp công dân hàng năm 20 năm

06.BTCD Báo cáo công tác tiếp công dân hàng tháng, quý 10 năm

07.BTCD
Đơn  khiếu nại tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi 

đến nhưng không đủ điều kiện xử lý, lưu theo quy định 
05 năm 

08.BTCD
Hồ sơ, tài liệu chuyển trả đơn thư khiếu nại, tố cáo 

không thuộc thẩm quyền giải quyết
05 năm
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Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
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Trung tâm hành chính công

1.Công tác kiểm soát TTHC
Trung tâm 

phục vụ HCC

01.HCC Hồ sơ công văn chỉ đạo điều hành về kiểm soát TTHC 20 năm 

02.HCC
Hồ sơ các Kế hoạch kiểm soát hoạt động thủ tục hành 

chính
20 năm 

03.HCC
Hồ sơ Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
20 năm 

04.HCC Kế hoạch chuyên đề rà soát TTHC 20 năm 

05.HCC Kế hoạch rà soát, đơn giản TTHC năm 20 năm 

06.HCC

Hồ sơ công bố, công khai danh mục TTHC được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ của sở Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh 

20 năm

07.HCC

Hồ sơ công bố, công khai danh mục TTHC được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ của các Sở: Nội vụ, 

Dân tộc và Tôn giáo 

20 năm  

08.HCC
Hồ sơ công bố, công khai danh mục TTHC được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ của các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế 

20 năm 

09.HCC

Hồ sơ công bố, công khai danh mục TTHC được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ của các Sở: Xây 

dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý 

kinh tế tỉnh 

20 năm 

10.HCC
Hồ sơ công bố, công khai danh mục TTHC được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ của các Sở: Nông 

nghiệp và Môi trường, Công thương, Ngoại giao

20 năm 

11.HCC
Hồ sơ Quyết định công bố TTHC đặc thù do địa phương 

ban hành
10 năm 

12.HCC Hồ sơ phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC 20 năm

13.HCC Hồ sơ công khai TTHC 20 năm

14.HCC Hồ sơ phản ánh kiến nghị về quy định TTHC 20 năm

15.HCC
Hồ sơ Báo cáo tình hình kết quả rà soát, đánh giá thủ tục

hành chính 
20 năm

16.HCC
Hồ sơ Báo cáo chuyên đề rà soát, đơn giản hóa thủ tục

hành chính
20 năm

17.HCC Hồ sơ Báo cáo công tác kiểm soát TTHC tháng 20 năm

18.HCC Hồ sơ Báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý 20 năm

19.HCC Hồ sơ Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm Vĩnh viễn

2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Trung tâm 

phục vụ HCC
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20.HCC
Hồ sơ văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông
Vĩnh viễn

3.Hồ sơ Công tác Cải cách hành chính và các chỉ số 

của tỉnh

Trung tâm 

phục vụ HCC

21.HCC Hồ sơ công văn chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính 20 năm

22.HCC
Hồ sơ các Kế hoạch cải cách hành chính và các chỉ số

được giao theo dõi
20 năm

23.HCC Hồ sơ Kiểm tra công tác cải cách hành chính 20 năm

24.HCC
Hồ sơ Kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh cấp sở,

ngành và địa phương
20 năm

25.HCC

Hồ sơ Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả

quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

năm

20 năm

26.HCC
Hồ sơ Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành

chính nhà nước tỉnh Lai Châu 
20 năm

27.HCC Hồ sơ Báo cáo cải cách hành chính quý 20 năm

28.HCC Hồ sơ báo cáo khác về cải cách hành chính 20 năm

29.HCC
Hồ sơ Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính

(PAR INDEX) của tỉnh
20 năm

20 năm

32.HCC
Hồ sơ Quyết định công bố hiệu quả quản trị và hành

chính công cấp tỉnh (PAPI)
20 năm

33.HCC

Hồ sơ Quyết định công bố về Chỉ số cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh (PCI)

20 năm

Hồ sơ Quyết định công bố kết quả điều tra xã hội học đo

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục

vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS)

20 năm30.HCC

31.HCC

Hồ sơ Quyết định công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh

Vĩnh viễn34.HCC

Hồ sơ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định

hướng đến năm 2030
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4.TTHC nội bộ
Trung tâm 

phục vụ HCC

36.HCC

Hồ sơ công văn chỉ đạo điều hành về công tác rà soát, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20 năm

37.HCC

Hồ sơ các báo cáo về công bố, công khai TTHC nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

20 năm

39.HCC
Hồ sơ công khai TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20 năm

40.HCC

Hồ sơ Quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ trong 

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

20 năm

41.HCC
Hồ sơ khác về TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20 năm

5. Văn bản quy phạm pháp luật
Trung tâm 

phục vụ HCC

42.HCC
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

43.HCC

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Vĩnh viễn

44.HCC
QĐ ban hành Quy chế Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều

hành của tỉnh
Vĩnh viễn

45.HCC
QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

46.HCC

NQ quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên

chức, ngời lao động và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân

dân làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các

cấp, bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

Hồ sơ các báo cáo về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

Hồ sơ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2026 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia 

Vĩnh viễn

38.HCC 20 năm

35.HCC
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47.HCC
NQ quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát

TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

6. Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh

48.HCC Hồ sơ các văn bản triển khai thực hiện Hệ thống 20 năm

7. Hội nghị, tập huấn

49.HCC
Hồ sơ về tổ chức Hội nghị, tập huấn công tác chuyên

môn
10 năm

50.HCC Hồ sơ về Hội thảo lấy ý kiến tham gia quy định TTHC 10 năm

8. Hành chính công
Trung tâm 

phục vụ HCC

51.HCC
Hồ sơ Báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ công tác năm, 

chuyên đề
20 năm

52.HCC
Hồ sơ Báo cáo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ công tác 

6 tháng, 9 tháng
10 năm

53.HCC
Hồ sơ Báo cáo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ công tác 

tháng, quý
10 năm

54.HCC
Hồ sơ văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung 

tâm
10 năm
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